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(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Lê Thị Thanh An

2. Ngày sinh: 19/10/1981

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

Phòng/Ban: Toán Kinh tế

Chức vụ:

5. Học vị: Tiến sĩ năm đạt: 2012

6. Học hàm: năm phong:

7. Thông tin liên lạc

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM Nghĩa Tân, Hà Nội

2 Điện thoại/Fax 028 372 44 551 0901761789

3 Email phongdaotao@uel.edu.vn anltt@uel.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ:

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

1 Tiếng Anh X X X X

2 Tiếng Đức X X X X

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 11/2003 đến 5/2015 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Giảng viên

Từ 12/2006 đến 6/2012 Cộng Hòa Liên Bang Đức Nghiên cứu sinh

Từ 9/2012 đến 2/2013 Cộng Hòa Liên Bang Đức Nghiên cứu viên sau tiến sỹ
(Postdoc)

Từ 3/2013 đến 5/2017 Đại Học Abo Akademi và Đại Học Turku, Phần Lan Nghiên cứu viên

Từ 8/2017 đến 8/2018 ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh Giảng viên, trưởng bộ môn
Toán

TT Tên ngoại ngữ



9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 9/2018 đến hiện nay Đại Học Kinh tế Luật, ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Giảng viên (Từ 1/2022:
TBM Toán Kinh tế)

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại Học Từ 09/1999 đến
06/2003

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại
Học Quốc Gia Hà Nội

Toán

Cao Học Từ 10/2003 đến
12/2005

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại
Học Quốc Gia Hà Nội

Toán

Tiến sỹ Từ 12/2006 đến
06/2012

Đại Học Heidelberg, Cộng Hòa
Liên Bang Đức

Toán ứng dụng

11. Môn học giang dạy

STT Môn học giang dạy

1 Credit scoring and applications

2 Econometrics

3 Lý thuyết xác suất

4 Mathematics for economics and business

5 Phân tích dữ liệu mảng

6 Phương pháp nghiên cứu khoa học (E)

7 Probability theory and applied statistics (for CA classes)

8 Toán cao cấp

9 Toán dành cho khối ngành kinh tế và kinh doanh (toán cao cấp song ngữ)

10 Toán tài chính

11 Toán tài chính nâng cao

12 Toán ứng dụng trong quản trị rủi ro và phân bổ đầu tư

12. Hương nghiên cứu:

STT Hương nghiên cứu

1 Mô hình toán kinh tế, toán tài chính, đặc biệt là các mô hình phân loại khách hàng

2 Ứng dụng mô hình, mô phỏng số trong khuyến nghị chính sách kinh tế và quản lý

3 Ứng dụng mô hình, thống kê trong khoa học sức khỏe, khoa học sự sống

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án Mã số và cấp
quan lý

Thời gian
thực hiện

Kinh phí Chủ nhiệm/
Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết qua

1 Ứng dụng mô hình hồi quy logistic đa trạng
thái nhiều mức để phân tích quyết định di cư
cá nhân ở Việt Nam

CS/2018-10 12 tháng 35,000,000 Chủ nhiệm 20/06/2019 Khá

2 Phân tích, so sánh một số mô hình đánh giá
điểm tín dụng có tích hợp các thông tin
network liên quan

NV/2019-01 6 tháng 15,000,000 Chủ nhiệm

3 Một số mô hình đánh giá điểm tín dụng và
ứng dụng ở Việt Nam

C2021-34-
02

24 tháng 200,000,000 Chủ nhiệm 06/08/2024

1



2. Hương dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt
nghiệp

Bậc đào
tạo

San phẩm của đề
tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1.1. Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách San phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất ban Năm xuất ban Tác gia/
đồng tác gia

Bút danh

1

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách San phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất ban Năm xuất ban Tác gia/
đồng tác gia

Bút danh

1 Lý thuyết Xác suất ĐHQG TPHCM 2020-2021 Đồng chủ
biên

2 Tài liệu học tập môn Toán Tài chính Sản phẩm thuộc
Đề án 4.0 của

VNU

Được nghiệm thu
trong đề án 4.0 của
VNU, lưu hành nội

bộ UEL

2022-2023 Chủ biên

2. Bài báo
2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

TT Tên tác gia, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất ban

San phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF

1 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Enterovirus-associated changes in
blood transcriptomic profiles of children with genetic
susceptibility to type 1 diabetesDiabetologia, 08/11/2017

1432-0428

2 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Systems of populations with multiple
structures: modeling and analysisJournal of Dynamics and
Differential Equations, 18/07/2015

ISSN: 1040-7294 (Print) 1572-
9222 (Online)

3 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Statistical Analysis of Protein
microarray Data: a case study in type 1 diabetes researchJournal
of Proteomics & Bioinformatics, 14/09/2014

0974-276X

4 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, A quantitative model of population
dynamics in malaria with drug treatmentJournal of Mathematical
Biology, 08/04/2013

0303-6812

5 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Drug resistance in infectious diseases:
modelling, parameter estimation and numerical simulation; in
"Model Based Parameter Estimation: Theory and
Application"Contributions in Mathematical and Computational
Sciences, https://www.springer.com/series/8861, 01/01/2013

2191-303X

6 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Modeling and Analysis of Structured
Population in MalariaJournal of Mathematical Analysis and
Applications, 30/10/2021

0022247X, 10960813 1.583

7 Tran Van Nhi, Nguyen Hoang An, Lê Thị Thanh An, Truong
Thanh Tung, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Thu Hoai,
Factors influencing adverse events following immunization with
AZD1222Vaccine, 22/10/2021

0264-410X 3.641

8 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Integrating network information into
the classification modelsInternational Journal of Uncertainty,
Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 25/11/2023

0218-4885

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên tác gia, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, San phẩm của đề tài/ Số hiệu ISSN Ghi chú



2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên tác gia, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất ban

San phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Ghi chú

1 Phạm Ngọc Hưng, Mô hình logit đa thức nhiều mức phân tích
quyết định di cư cá nhân của Việt NamTạp chí Phát triển Khoa
học và Công nghệ
(Science & Technology Development Journal - Economics - Law
and Management), 27/05/2019

Ứng dụng mô hình hồi
quy logistic đa trạng
thái nhiều mức để phân
tích quyết định di cư cá
nhân ở Việt Nam

ISSN 2588-1051

2 Tiến sĩ Tạ Quốc Bảo, Forecasting stock index based on hybrid
artificial neural network modelsTạp chí Phát triển Khoa học và
Công nghệ
(Science & Technology Development Journal - Economics - Law
and Management), 28/05/2019

ISSN 2588-1051

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác gia, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố
chức

San phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi chú

1 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Enterovirus-associated changes in
blood transcriptomic profiles of children with genetic
susceptibility to type 1 diabetes. Trường hè về Khoa học Tính
toán tại Phuket, Thái Lan. Tên Tiếng Anh:
Computational Science Summer School (CSSS) in Phuket,
Thailand, 25/03/2019

2 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Sustainable agricultural development:
some experiences from research at Silpakorn University.
International Conference 2020:
Sustainable agricultural development in Vietnam – experience of
Asian countries(SDAVN), 16/07/2020.

NV/2019-01

3 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Gene expression deconvolution and
applications. Mathematical Modeling in Science and Economics,
24/10/2019

4 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Empirical study of parabola solar
dryers at Silpakorn University in Thailand. Hội nghị Quốc tế
(ISAS 2019) về Khoa học ứng dụng 2019, 19/10/2019

5 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Integrating digital footprints into credit
assessment. UEL - Sustainability in Economics & Business 2024,
25/04/2024

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác gia, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố
chức

San phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi chú

1 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Một số đề xuất nhằm nâng cao chất
lượng giờ học tiếng Anh và giảng dạy các môn học bằng tiếng
Anh. Giảng dạy tiếng Anh chương trình Chất lượng cao và xây
dựng chương trình tiếng Anh bậc Sau đại học tại UEL,
09/01/2019

2 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Giảng dạy chất lượng cao hướng tới
giáo dục 4.0. Kiểm tra, đánh giá môn học chương trình chất
lượng cao, 03/09/2019

3 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Một số kinh nghiệm và đề xuất cho
việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý lớp học tại UEL. Chia
sẻ kinh nghiệm giảng dạy Đại học khối Kinh tế và Quản lý trong
thời đại 4.0 (Khoa Quản Trị Kinh Doanh UEL, hội thảo đã thông
báo hoãn sang năm 2021 theo chủ trương của trường).,
31/05/2021

4 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Ngành Toán Kinh tế: một góc nhìn từ
trường Đại Học Kinh tế - Luật. Đào tạo ngành Toán Kinh tế trong
bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan, 27/06/2020

5 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Analyse heterogeneous data: a case
study from Finland. Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây
Nguyên lần thứ 3, năm 2019, 02/08/2019



2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác gia, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố
chức

San phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi chú

6 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, About credit rating in Vietnam:
research and practice. Hội thảo Toán Kinh tế trong cách mạng
công nghiệp 4.0, 30/10/2020

7 Thạc sĩ Võ Thị Lệ Uyển, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của
việc khai thác CSDL tại CEFR. Tọa đàm "Khai thác dữ liệu trong
NCKH", 27/04/2021

8 Phạm Ngọc Toàn, Tác động của thay đổi công nghệ đến nhu cầu
sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật tại Việt Nam. Phát
triển thị trường lao động ở Việt Nam trong xu thế chuyển đổi số
quốc gia, 20/10/2020

9 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Một số kinh nghiệm và đề xuất cho
việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý lớp học tại UEL. Chia
sẻ kinh nghiệm giảng dạy Đại học khối Kinh tế và Quản lý trong
thời đại 4.0, 24/11/2020

10 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Xây dựng và triển khai học phần Toán
Tài chính theo đề án giáo dục 4.0. Hội nghị tổng kết đề án GD 4.0
của trường ĐH Kinh tế - Luật, 23/11/2022

11 Tiến sĩ Lê Thị Thanh An, Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh
doanh: thực tiễn ở Việt Nam. Phân tích dữ liệu Kinh tế, Kinh
doanh: cơ sở lý luận, thực tiễn và các vấn đề liên quan,
15/08/2023

978-604-330-799-3

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giai thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giai thưởng Nội dung giai thưởng Nơi cấp Năm cấp

1

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng San phẩm của đề tài/ dự
án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm
cấp

Nơi cấp Tác gia/
đồng tác gia

1

3. Bằng giai pháp hữu ích

TT Tên giai pháp San phẩm của đề tài/ dự
án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm
cấp

Nơi cấp Tác gia/
đồng tác gia

1

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết qua nghiên cứu

TT Tên công nghệ/ giai pháp hữu ích
đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ
áp dụng

Năm chuyển
giao

San phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

1

V. THÔNG TIN KHÁC
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nươc

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh



1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nươc

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

1

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh

1

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1 15/11/2024-13/12/2024 Đại học Nuertingen - Geislingen, CHLBĐức Giảng dạy trao đổi (A visiting
professor)

Ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Lê Thị Thanh An


